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Câu 20. Nhận định nào sau đây không đúng với nền kinh tế các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai ?	
A. Có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.	
B. Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao.
C. Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ thấp.
D. Sự phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đều.
Câu 21. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á có đặc điểm chung là
A. rất đa dạng nhưng phát triển chưa đều.
B. chủ yếu phát triển công nghiệp khai khoáng.
C. chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
D. chủ yếu phát triển công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo.
Câu 22. Lý do làn cho Nhật Bản trở thành nước phát triển sớm nhất Châu Á là
A. sớm mở rộng quan hệ ngoại giao với phương tây.
B. sớm thoát khỏi sự rang buộc về phong kiến.
C. thực hiện cuộc cải cách Minh Trị.
D. đóng cửa, không quan hệ buôn bán với phương Tây.
Câu 23. Những nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là 
A. Sin-ga-po, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
B. Hàn Quốc, Thái Lan, Triều Tiên, Đài Loan.
C. Hồng Công, Đài Loan, Ấn Độ, Mông Cổ.
A. Sin-ga-po, A-rập-xê-út, Hồng Công, Đài Loan.
Câu 24. Nước đầu tiên ở Châu Á, đưa về tinh nhân tạo có người lên vũ trụ là
A. Nhật Bản.					B. Trung Quốc.
C. triều Tiên.					D. Hàn Quốc.
Câu 25. Quốc gia chiếm sản lượng lúa gạo cao nhất thế giới năm 2003 là
A. Ấn Độ.						B. Phi-lip-pin.
C. Cam-pu-chia.					D. Trung Quốc.
Câu 26. Quốc gia chiếm sản lượng lúa gạo thứ hai thế giới năm 2003 là
A. Ấn Độ.						B. Phi-lip-pin.
C. Cam-pu-chia.					D. Trung Quốc.
Câu 27. Hiện nay, quốc gia chiếm sản lượng lúa gạo xuất khẩu cao nhất thế giới là
A. Ấn Độ.						B. Phi-lip-pin.
C. Thái Lan.						D. Trung Quốc.
Câu 28. Hiện nay, quốc gia chiếm sản lượng lúa gạo xuất khẩu cao thứ hai thế giới là
A. Ấn Độ.						B. Cam-pu-chia.
C. Thái Lan.						D. Việt Nam.
Câu 29. Vật nuôi phổ biến nhất ở Bắc Á là
A. trâu.						B. bò.
C. tuần lộc.						D. dê.
Câu 30. Các nước ở Châu Á sử sụng sản phẩm khai thác chủ yếu xuất khẩu gồm
A. Ấn Độ, Nhật Bản.				B. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a.
C. Trung Quốc, Nhật Bản.				D. Cô-oét, A-rập-xê-út.	
Câu 31. Một số nước ở Châu Á có nguồn thu nhập cao chủ yếu dựa vào tài nguyên nào ?
A. Dầu mỏ. 						B. than.
C. đất. 						D. Rừng.
Câu 32. Biển nào sau đây không tiếp giáp với Tây Nam Á ?
A. Biển đen.						B. Biển A-rap.
C. Biển Ca-xpi.					D. Biển A-ran.
Câu 33. Vị trí của khu vực Tây Nam Á có đặc điểm
A. nằm ở ngã ba của ba châu lục Á, Âu, Phi.	B. nằm ở phía Tây Châu Á.
C. kéo dài trên nhiều vĩ độ.				D. nằm ở phíaTây Á.
Câu 34. khu vực Tây Nam Á không có khí hậu 
A. Cận nhiệt địa trung hải.				B. Nhiệt đới gió mùa.
C. cận niệt lục địa.					D. Nhiệt đới khô.
Câu 35. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào ?
A. Ki-tô giáo.					B. Phật giáo.
C. Hồi giáo.						D. Ấn Độ giáo.
Câu 36. Ngành kinh tế phát triển mạnh nhất hiện nay ở Tây Nam Á là 
A. trồng lương thưc.					B. chăn nuôi.
C. Khai thác và chế biến dầu mỏ.			D. Thương mại.
Câu 37. Kì quan thế giới cổ đại nào dưới đây thuộc Tây Nam Á ?
A. Tượng nữ thần tự do.				B. Kim tự tháp.
C. Đền pác-tơ-nông.					D. Vường treo Ba-bi-lon. 
Câu 38. Đại bộ phận Nam Á có khí hậu
A. nhiệt đới.						B. ôn đới núi cao.
C. nhiệt đới gió mùa.				D. cận nhiệt đới gió mùa.
Câu 39. Điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Nam Á ?
A. Sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn.
B. Có đồng bằng châu thổ rộng lớn.
C. Nơi có lượng mưa nhiều nhất trên thế giới.
D. Kiểu cảnh quan phổ biến là rừng nhiệt đới ẩm và xa van.
Câu 40. Nam Á ít lạnh hơn những nơi khác có cùng vĩ độ là do
A. chịu ảnh hưởng của dòng biển và đại dương ở phía Nam.
B. có dãy hi-ma-lai-a chắn khối không khí lạnh từ Trung Á xuống.
C. phần lớn diện tích nằm trong vùng nội chí tuyến.
D. địa hình núi song song đón gió..
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